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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số:         /2017/QĐ-TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày     tháng     năm 2017



QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử lý ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc xử lý ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc phát hiện, thu giữ ngoại tệ giả, tạm thu giữ ngoại tệ nghi giả; giám định ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả; giao nộp, thu nhận, tiêu hủy ngoại tệ giả trên lãnh thổ Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước).

2. Tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt.
3. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có giao dịch liên quan đến ngoại tệ tiền mặt với tổ chức quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này (sau đây gọi tắt là khách hàng). 

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Ngoại tệ tiền mặt là đồng tiền pháp định của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung được sử dụng trong thanh toán quốc tế hoặc khu vực.
2. Ngoại tệ giả là ấn phẩm, vật phẩm được làm giống như đồng tiền pháp định của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung nhưng không phải do quốc gia, khu vực đó phát hành.
3. Ngoại tệ nghi giả là ngoại tệ chưa xác định được là ngoại tệ thật hay ngoại tệ giả.
4. Tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt bao gồm: 

a. Cơ quan hải quan, công an, bộ đội biên phòng và các cơ quan Nhà nước khác tại các cửa khẩu của Việt Nam và kho ngoại quan được niêm yết bằng ngoại tệ và thu bằng tiền mặt đối với các loại thuế, phí thị thực xuất nhập cảnh, phí cung ứng dịch vụ và các loại phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

b. Tổ chức tín dụng được phép là các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Thu giữ ngoại tệ giả, tạm thu giữ ngoại tệ nghi giả
1. Trong giao dịch ngoại tệ tiền mặt với khách hàng, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải kiểm tra, đối chiếu với đặc điểm bảo an của tiền mẫu hoặc tiền thật cùng loại hoặc đặc điểm nhận biết tiền giả theo thông báo của cơ quan phát hành tiền, cơ quan phòng, chống tiền giả của Việt Nam hoặc nước ngoài để xác định tính xác thực của đồng tiền.

2. Trường hợp khẳng định là ngoại tệ giả, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải lập biên bản (theo Phụ lục số 01), thu giữ và thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất; đồng thời thông báo cho khách hàng biết, nếu khách hàng không công nhận là ngoại tệ giả thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên biên bản thu giữ có thể yêu cầu cơ quan giám định thực hiện giám định theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quyết định này.
Trường hợp phát hiện ngoại tệ giả có tính chất phức tạp, mức độ làm giả tinh vi, ngoài việc thông báo cho cơ quan công an, trong thời gian 3 ngày làm việc, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải giao nộp ngoại tệ giả và bản sao biên bản thu giữ cho Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn. 

3. Trường hợp là ngoại tệ nghi giả, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải lập biên bản (theo Phụ lục số 2) và tạm thu giữ. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải chuyển 01 bộ Hồ sơ đến cơ quan giám định để thực hiện giám định theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quyết định này. 
4. Nghiêm cấm tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt trả lại ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả cho khách hàng.
5. Người thực hiện việc thu giữ ngoại tệ giả, tạm thu giữ ngoại tệ nghi giả của tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải có Giấy chứng nhận/xác nhận đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ hoặc nghiệp vụ giám định tiền.

Điều 5. Cơ quan giám định ngoại tệ
1. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước tổ chức thực hiện việc giám định ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả và phải thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử chính thức về danh sách, địa chỉ liên hệ các đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng giám định ngoại tệ.

2. Cơ quan giám định ngoại tệ có trách nhiệm bố trí cán bộ được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ giám định tiền hoặc có khả năng chuyên môn thực hiện giám định ngoại tệ, đảm bảo trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác cho công tác giám định.
3. Người trực tiếp giám định ngoại tệ được hưởng tiền bồi dưỡng theo quy định.
Điều 6. Hồ sơ giám định ngoại tệ 

1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giám định ngoại tệ phải lập 01 bộ hồ sơ và chuyển đến cơ quan giám định ngoại tệ.
2. Đối với tổ chức, cá nhân có ngoại tệ cần giám định, hồ sơ gồm có văn bản đề nghị giám định ngoại tệ (theo Phụ lục số 3); ngoại tệ cần giám định; biên bản tạm thu giữ ngoại tệ nghi giả (nếu có). Hồ sơ được chuyển trực tiếp đến cơ quan giám định.
3. Đối với các tổ chức, cá nhân có ngoại tệ giả bị thu giữ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 nhưng không công nhận kết luận của tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt, hồ sơ đề nghị giám định gồm văn bản đề nghị giám định ngoại tệ (theo Phụ lục số 3); bản sao biên bản thu giữ ngoại tệ giả.
Điều 7. Giám định ngoại tệ 
1. Đối với yêu cầu giám định theo quy định tại Khoản 2 Điều 6, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đề nghị giám định, cơ quan giám định phải tổ chức giám định; thông báo kết quả và việc xử lý hiện vật bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định; đồng thời, sao gửi kết quả giám định cho Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn để biết. 

Trường hợp sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ đề nghị giám định, cơ quan giám định vẫn chưa có cơ sở kết luận thì phải chuyển ngoại tệ cần giám định cho cơ quan giám định cấp trên và thông báo bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định được biết.

2. Đối với yêu cầu giám định theo quy định tại Khoản 3 Điều 6, trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đề nghị giám định, cơ quan giám định phải yêu cầu tổ chức thu giữ ngoại tệ giả giao nộp ngoại tệ giả cần giám định để thực hiện giám định. Tổ chức thu giữ ngoại tệ giả phải giao nộp ngoại tệ cần giám định cho cơ quan giám định trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan giám định. Việc giám định được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Cơ quan giám định phải hoàn trả ngoại tệ cho tổ chức, cá nhân có đề nghị giám định trong trường hợp kết quả giám định là ngoại tệ thật; trường hợp kết quả giám định là ngoại tệ giả phải thực hiện thu giữ. 

4. Trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan giám định theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải chuyển thông báo kết quả giám định và hoàn trả ngoại tệ cho khách hàng trong trường hợp kết quả giám định là ngoại tệ thật; hoặc sao gửi thông báo của cơ quan giám định cho khách hàng biết trong trường hợp kết quả giám định là ngoại tệ giả.
5. Đối với ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả giám định theo yêu cầu của cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, cơ quan hải quan, sau khi giám định được trả lại đơn vị đề nghị giám định. 

6. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định phải nộp phí giám định ngoại tệ theo quy định, trừ trường hợp giám định theo yêu cầu của cơ quan công an, bội đội biên phòng, cảnh sát biển, cơ quan hải quan.
Điều 8. Việc lưu giữ ngoại tệ giả
1. Cơ quan giám định thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước được giữ lại một số ngoại tệ giả làm tư liệu nghiên cứu. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định số lượng, chủng loại và quy định việc quản lý, sử dụng số tư liệu này của cơ quan giám định thuộc Bộ, Ngành.

2. Các tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt và các tổ chức, cá nhân khác không được phép lưu giữ ngoại tệ giả.

Điều 9. Giao nộp, thu nhận ngoại tệ giả
1. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện có ngoại tệ giả phải giao nộp cho cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, cơ quan hải quan nơi gần nhất hoặc Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn. 
2. Hàng tháng, cơ quan công an, bội đội biên phòng, cảnh sát biển, cơ quan hải quan và các tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải giao nộp toàn bộ số ngoại tệ giả thu giữ theo quy định tương ứng tại Khoản 1 Điều này và Khoản 2 Điều 4 cho Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn. 

3. Ngoài số ngoại tệ giả được lưu giữ làm tư liệu nghiên cứu quy định tại Khoản 1 Điều 8, định kỳ 6 tháng/1 lần, cơ quan giám định thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm giao nộp toàn bộ ngoại tệ giả đã thu giữ theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 cho Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn.

4. Trong quá trình thu nhận ngoại tệ giả do các tổ chức, cá nhân giao nộp theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực của từng tờ ngoại tệ giả. Trường hợp phát hiện ngoại tệ thật trong số ngoại tệ giả giao nộp, Ngân hàng Nhà nước lập biên bản, thông báo bằng văn bản và hoàn trả cho các tổ chức, cá nhân giao nộp. Tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt phải thông báo cho tổ chức, cá nhân có tiền trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ngân hàng Nhà nước để hoàn trả.
5. Việc giao nộp ngoại tệ giả phải được thể hiện bằng biên bản giao nhận, trong đó ghi rõ số lượng, chủng loại, mệnh giá ngoại tệ giả.

Điều 10. Tiêu hủy ngoại tệ giả

1. Ngân hàng Nhà nước tổ chức tiêu hủy ngoại tệ giả theo quy định như đối với việc tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

2. Việc tiêu hủy ngoại tệ giả là tang vật của các vụ án hình sự thực hiện theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Điều 11. Trách nhiệm của các Bộ, ngành 

1. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Ngành trong việc xử lý các trường hợp liên quan đến ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả.

2. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn việc xử lý các trường hợp liên quan đến ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả đối với tổ chức tín dụng được phép; ban hành nội dung, chương trình đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ và nghiệp vụ giám định tiền. 
3. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn về việc thu phí giám định ngoại tệ; việc bố trí, sử dụng kinh phí giám định và chế độ bồi dưỡng cho người trực tiếp giám định ngoại tệ.
Điều 12. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Việc khen thưởng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện và xử lý ngoại tệ giả do các cơ quan nhà nước nêu tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Trường hợp các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, các Bộ, cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, khen thưởng.
2. Tổ chức và cá nhân vi phạm các quy định tại Quyết định này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Thông tin về ngoại tệ giả

1. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến việc làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành ngoại tệ giả phải thông tin kịp thời cho cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển hoặc cơ quan hải quan nơi gần nhất.

2. Khi phát hiện hiện ngoại tệ giả có tính chất phức tạp, mức độ làm giả tinh vi, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp, thông báo đặc điểm nhận biết loại ngoại tệ giả này cho nhau; Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thông báo cho tổ chức tín dụng được phép để phòng ngừa. 
3. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về đặc điểm nhận biết ngoại tệ thật, ngoại tệ giả để các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân biết và phòng ngừa. 

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2017. 
Điều 15. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:


`
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, KTTH(3b).
	 THỦ TƯỚNG 


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN

Về việc thu giữ ngoại tệ giả
Hôm nay, vào hồi .......h......, ngày …. /….../….. tại….……………………..…….…

..…...........................................................................……………………, chúng tôi gồm:

1. Đơn vị thu giữ ngoại tệ giả: 


    Địa chỉ: 


    - Ông (bà): ………..………….….....……, Chức vụ: 


    - Ông (bà): …..…………………..............,  Chức vụ: ……………..…………………

2. Tên khách hàng (KH): 


            Địa chỉ:


            SĐT:


            Người đại diện (nếu KH là tổ chức):
;  SĐT:


   CMND(1):
; cấp ngày …/…/… tại 
   

Đối chiếu với đặc điểm bảo an của tiền mẫu (tiền thật) cùng loại; đặc điểm nhận biết tiền giả theo thông báo của cơ quan phát hành tiền, cơ quan phòng chống tiền giả của Việt Nam hoặc nước ngoài;

Trong quá trình giao dịch ngoại tệ tiền mặt đã phát hiện tiền giả như sau:

	STT
	Loại ngoại tệ giả
	Số tờ 
	Seri (2)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	Tổng số tờ
	
	
	


Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quyết định số …/2017/QĐ-TTg ngày …/…/2017 của Thủ tướng Chính phủ v/v xử lý ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả, (đơn vị thu giữ ngoại tệ giả…) lập biên bản thu giữ số ngoại tệ giả nêu trên.
Biên bản được lập thành 3 bản, 1 bản giao cho khách hàng, 2 bản lưu tại đơn vị thu giữ ngoại tệ giả./. 

   Khách hàng

Người thu giữ tiền giả(3)

Thủ trưởng đơn vị

(ký, ghi rõ họ tên)

    (ký, ghi rõ họ tên)


 (ký, ghi rõ họ tên
                                                                                                          và đóng dấu)

Ghi chú: (1):  CMND hoặc Hộ chiếu, ….
              (2):  Ghi đầy đủ seri của từng tờ ngoại tệ giả, ví dụ: AB 12345678.

             (3):  Kiểm ngân, thủ quỹ hoặc giao dịch viên…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN 

Về việc tạm thu giữ ngoại tệ nghi giả
Hôm nay, vào hồi ....h......, ngày ...... /…../…... tại 



 , chúng tôi gồm:

1. Đơn vị tạm thu giữ ngoại tệ nghi giả: 


    Địa chỉ: 

    - Ông (bà): 
;  Chức vụ:


    - Ông (bà): 
; Chức vụ: 


2. Tên khách hàng (KH): 

            Địa chỉ:

            SĐT:

            Người đại diện (nếu KH là tổ chức):
;  SĐT:

   CMND(1):
; cấp ngày …/…/…  tại 
   

          Trong quá trình giao dịch ngoại tệ tiền mặt đã phát hiện ngoại tệ nghi giả như sau:
	STT
	Loại ngoại tệ nghi giả
	Số tờ 
	Seri (2)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	Tổng số tờ
	
	
	


Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Quyết định số …/2017/QĐ-TTg ngày …/…/2017 của Thủ tướng Chính phủ v/v xử lý ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả, (đơn vị tạm thu giữ ngoại tệ nghi giả…) lập biên bản tạm thu giữ số tiền nghi giả nêu trên để gửi đi giám định. Khi có kết quả giám định, chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho khách hàng.
Biên bản được lập thành 3 bản, 1 bản giao cho người nộp tiền, 2 bản lưu tại đơn vị tạm thu giữ tiền nghi giả./. 

	   Khách hàng


(ký, ghi rõ họ tên)
	Người tạm thu giữ(2)
 (ký, ghi rõ họ tên)

	       Thủ trưởng đơn vị

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
                                                                                      


Ghi chú:  (1): CMND hoặc Bằng lái xe, Hộ chiếu, …. 
               (2):  Ghi đầy đủ seri của từng tờ tiền giả.

               (3):  Kiểm ngân, thủ quỹ hoặc giao dịch viên…


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                           ........., ngày ........ tháng ...... năm......
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH

          Kính gửi: (tên cơ quan giám định)

        Tên tổ chức/cá nhân đề nghị: 

         Đại diện tổ chức: 

         Số ĐKKD/ Số CMTND/Hộ chiếu: 


         Quốc tịch: 


         Địa chỉ liên hệ: 


         Điện thoại: 


Đề nghị (tên cơ quan giám định) giám định số ngoại tệ nghi giả như sau:
	STT
	Loại tiền 
	Số tờ 
	Seri
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	Tổng số tờ
	
	
	







ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH







     (ký tên, đóng dấu nếu có)
Dự thảo lần 2





 Phụ lục số 1





 Phụ lục số 2





 Phụ lục số 3
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